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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                Quảng Bình, ngày   tháng năm 2020
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: ĐÔNG NAM Á LỊCH SỬ  VÀ HIỆN ĐẠI (THE SOUTH OF ASIA 
                              THEME: PAST AND PRESENT).   Mã số: SUDNAA.061
2. Số tín chỉ:  03
3. Đối tượng: Sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử. Hệ: chính quy

4. Phân bố thời gian:

	Tên đơn vị tín chỉ
	Phân bổ số tiết
	Tổng

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành, thực tập
	

	1
	12
	3
	
	
	15

	2
	12
	3
	
	
	15

	3
	12
	3
	
	
	15


5. Điều kiện tiên quyết:

   Sinh viên đã hoàn thành học phần Lịch sử thế giới hiện đại
6. Mục tiêu học phần:
     - Về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết có hệ thống và toàn diện về lịch sử Đông Nam Á. Qua chuyên đề này, sinh viên có thêm những hiểu biết về đường lối, chính sách, quan điểm quốc tế của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. 

     - Về thái độ: Học phần góp phần củng cố ở người học niềm tin vào con đường  xã hội chủ nghĩa mà lịch sử dân tộc đã lựa chọn. Nhận thức được tính cần thiết của quá trình hội nhập khu vực và quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Giáo dục sinh viên có thái độ tôn trọng và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia dân tộc trong cộng đồng ASEAN.

    - Về kĩ năng: Học phần tiếp tục rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích, tổng hợp, so sánh các sự kiện, hiện tượng lịch sử. Các kỹ năng thực hành bộ môn: đọc và vẽ bản đồ, kỹ năng thuyết trình trước tập thể.
7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 
        Nội dung học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và khái quát về lịch sử Đông Nam Á từ thời cổ đại đến nay. Quá trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, vai trò của Việt Nam trong việc hội nhập và liên kết của ASEAN.
8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

    
- Dự lớp: trên 75 % số tiết

    
- Bài tập: chuẩn bị chu đáo nghiêm túc

    
- Dụng cụ học tập:  Đầy đủ giáo trình

    
- Khác: Chuẩn bị chu đáo nội dung và tham gia thảo luận tích cực trong các giờ  làm bài tập. Đọc trước giáo trình tài liệu học tập, hoàn thành các bài tập theo sự hướng dẫn của giảng viên. Tham gia đủ giờ thảo luận ở trên lớp và nhóm học tập.  

9. Tài liệu học tập: 

   - Tài liệu chính:

     Lương Ninh (cb), (2005), Lịch sử Đông Nam Á, NXB Giáo dục, Hà Nội.

  - Các tài liệu tham khảo khác:

     [1] D.G.E.Hall (1997), Lịch sử Đông Nam Á, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
     [2] Phan Ngọc Liên (cb), (1997), Lược sử Đông Nam Á,  NXB Giáo dục, Hà Nội.
     [3]  Đinh Trung Kiên (2008), Tìm hiểu văn minh Đông Nam Á, NXB Giáo dục

     [4] Nguyễn Tất Đắc (2005), Văn hóa Đông Nam Á, NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh
     [5] Nguyễn Thị Thúy Hồng (2008), Kinh tế các nước Asean, NXB Giáo dục      
     [6]  Lai Thị Hương (2016), Bài giảng Đông nam Á - ASEAN, ĐH Quảng Bình 
     [7] Bùi Văn Hùng (2015), Giáo trình Lịch sử Đông Nam Á, P 1 (chương 1 và 2), trường ĐH Đà Lạt.                    
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên


Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên được thực hiện theo điều 22, 23 Quy chế 43 về đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Điểm học phần được xác định dựa trên kết quả học tập toàn diện của sinh viên trong suốt học kỳ đối với học phần đó thông qua các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: Tinh thần thái độ trong các giờ lên lớp, thảo luận; kết quả của bài thu hoạch, kiểm tra thường xuyên và thi học phần.
	TT
	Các tiêu chí đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Ghi chú

	             Chuyên cần, thái độ

	1
	- Tham gia trên lớp: 75% thời gian qui định

- Chuẩn bị bài ở nhà tốt

- Tích cực xây dựng bài trên lớp
	Điểm danh, quan sát
	Theo cá nhân

	             Kiểm tra thường xuyên

	2
	Thảo luận nhóm

- Nội dung kiến thức: 
Chủ đề 1: Chứng minh Đông Nam Á là khu vực địa lý - lịch sử - văn hóa?
Chủ đề 2: Tìm hiểu các khuynh hướng chính trong phong trào GPDT ở Đông Nam Á thời kỳ cận - hiện đại?
Chủ đề 3: Vai trò của Việt Nam từ khi gia nhập Asean đến nay (1995 - 2010)?                                              
- Kỹ năng phân tích, giải thích, so sánh, đánh giá, báo cáo thuyết trình.
	Nhóm sinh viên thảo luận, báo cáo cho các nhóm khác đánh giá theo thang điểm cho trước
	Theo nhóm

	3
	
	   Viết
	Theo cá nhân

	             Các bài thi

	4
	Thi kết thúc học phần
	Viết (vấn đáp)
	Theo cá nhân


11. Thang điểm


Thang điểm 10 (với một số lẻ thập phân) được sử dụng để đánh giá các điểm kiểm tra học phần, điểm đánh giá thành phần, điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng, cụ thể:
	Nội dung
	Chuyên cần,

thái độ
	Điểm kiểm tra 
           thường xuyên
	Thi kết thúc

học phần

	Trọng số (%)
	5%
	25%
	70 %


12. Nội dung chi tiết học phần

CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÔNG NAM Á 


                5 TIẾT


 1.1 Một số khái niệm cơ bản (khu vực, chủ nghĩa quốc gia/ dân tộc, chủ nghĩa khu vực)


 1.2 Quá trình nhận thức về khu vực Đông Nam Á


 1.3 Đông Nam Á: khu vực địa lý, lịch sử, văn hóa

CHƯƠNG 2 THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC QUỐC GIA DÂN TỘC Ở  ĐÔNG NAM Á (TỪ NGUYÊN THỦY ĐẾN NỬA ĐẦU TK XIX)     7 TIẾT


 2.1 Thời kỳ hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á (từ nguồn đến thế kỷ X)       


 2.2 Giai đoạn xác lập và phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến dân tộc (thế kỷ X - XV)


 2.3 Sự suy thoái của các quốc gia PK ĐNÁ (thế kỷ XVI - giữa thế kỷ XIX)      

 * BÀI TẬP:







                           3 TIẾT


 1) Chứng minh Đông Nam Á là khu vực địa lý - lịch sử - văn hóa.


2) Nguyên nhân dẫn tới sự suy thoái của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á?

CHƯƠNG 3 ĐÔNG NAM Á THỜI KỲ ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN  TỘC (TỪ 

                      GIỮA THẾ KỶ XIX - 1945) 
                       
                6 TIẾT


 3.1 Sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản đối với các nước Đông Nam Á


 3.2 Chính sách thống trị của chủ nghĩa thực dân và hệ quả của nó


 3.3. Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Đông Nam Á

CHƯƠNG 4 PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á TỪ SAU 

                      CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 


                6 TIẾT


 4.1 Thời kỳ hoàn thành cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc


 4.2 Các nước Đông Nam Á từ sau khi giành được độc lập dân tộc


 4.3 Một số đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai 

* BÀI TẬP:    







              3 TIẾT

          1) Tìm hiểu các khuynh hướng chính trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam  Á thời kỳ cận - hiện đại.


2) Phân tích những đặc điểm nổi bật trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ sau CTTG II.

CHƯƠNG 5 HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN

                       NAY (1967 - 2010)


                                               6 TIẾT


5.1 Quá trình thành lập (bối cảnh ra đời, quá trình hình thành và phát triển)

         5.2 Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Asean

         5.3 Hợp tác kinh tế của Asean


5.4 Hợp tác về an ninh - chính trị

         5.5 Xây dựng cộng đồng an ninh Asean


5.6 Quan hệ giữa Asean với các cường quốc và khu vực kinh tế khác

CHƯƠNG 6 QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP CỦA VIỆT NAM. QUAN HỆ ASEAN - VIỆT 

                       NAM TỪ 1967 ĐẾN NAY 
             

              6 TIẾT


6.1 Quá trình hội nhập của Việt Nam vào Asean


6.2 Quan hệ hợp tác Việt Nam - Asean từ 1995 đến nay

     
 6.2.1 Hợp tác an ninh - chính trị

     
 6.2.2 Hợp tác kinh tế

     
 6.2.3 Hợp tác chuyên ngành (các lĩnh vực cụ thể)

     
 6.2.4 Thành tựu 30 năm xây dựng và phát triển

     
 6.2.5 Triển vọng quan hệ Việt Nam - Asean

* BÀI TẬP:








               3 TIẾT

1) Vai trò của Việt Nam từ khi gia nhập Asean đến nay (1995 - 2010)                                               

       
 2) Những thành tựu và hạn chế  trong hợp tác kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á từ 1995 đến nay
                                                                   Quảng Bình, ngày        tháng     năm 2018
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                           PGS.TS Hoàng Dương Hùng
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